
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:   2375 /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
               Bình Thuận, ngày 16  tháng 9 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại thành phố Phan Thiết 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 

hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 

141/TTr-UBND và Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 

động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thành phố Phan Thiết, cụ thể 

như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 218 người (gồm: Phường Đức Thắng: 137 

người, phường Phú Hài: 81 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 327.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm hai mươi bảy 

triệu đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



                            

Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Phường Phú Hài 121.500.000    

1 Trần Ngọc Diệp 1971 260589226 KP1-PH Chạy xe ôm KP1- Phú Hài 1.500.000 X

2 Đào Hưu Hùng 1972 260853513 KP1-PH Chạy xe ôm KP1- Phú Hài 1.500.000 X

3 Nguyễn Hữu Tài 01/12/1963 060063001156 KP1-PH Chạy xe ôm KP1- Phú Hài 1.500.000 X

4 Nguyễn văn Được 09/6/1962 060062001002 KP1-PH Chạy xe ôm KP1- Phú Hài 1.500.000 X

5 Đoàn Minh Trọng 30/8/1978 260850641 KP1-PH Chạy xe ôm KP1- Phú Hài 1.500.000 X

6 Thái Văn Bê 20/10/1964 060064000524 KP1-PH Chạy xe ôm KP1- Phú Hài 1.500.000 X

7 Hồ Minh 15/08/1960 260463330 KP1-PH Chạy xe ôm KP1- Phú Hài 1.500.000 X

8 Hồ Hữu Nhân 15/12/1971 260635545 KP1-PH Chạy xe ôm KP1- Phú Hài 1.500.000 X

9 Nguyễn Thanh Cần 01/01/1963 060063001152 KP1-PH Chạy xe ôm KP1- Phú Hài 1.500.000 X

10 Đinh Hoàng Long 05/6/1967 260074043 KP1-PH Chạy xe ôm KP1- Phú Hài 1.500.000 X

11 Đông Phước Lai 05/8/1960 261248720 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

12 Nguyễn Ngọc Thanh 1967 260777919 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

Ký nhận 

trực tiếp

Nơi làm việc
Số tiền

 hỗ trợ (đồng)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

( Kèm theo Quyết định số  2375  /QĐ-UBND ngày  16 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh
Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Nơi ở hiện tại Công việc 

chính trước 

khi mất việc 

làm

Hình thức chi trả

Ghi chú
Nam Nữ

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện



13 Lê Tại 07/2/1948 260043767 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

14 Trần Ngọc Ánh 1962 260046171 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

15 Lê Văn  Mười 1966 260493253 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

16 Trần Tấn Quốc 1964 260718861 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

17 Lê Văn Thuận 1952 260046044 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

18 Nguyễn Thanh Quang 01/4/1959 260491060 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

19 Trần Tấn Anh 1961 260718788 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

20 Nguyễn Văn Hồng 20/01/1964 260403107 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

21 Đào Ngọc Hai 10/5/1956 260046440 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

22 Phạm Hữu Quang 20/12/1957 260631748 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

23 Nguyễn Tám 1962 260046824 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

24 Phạm Văn Sinh 10/10/1962 260046091 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

25 Lê Văn Hai 1966 260970174 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

26 Lê Quang Lâm 02/10/1957 260491072 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

27 Nguyễn Văn Ba 1971 261045539 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

28 lê Văn Mốt 01/01/1976 260778006 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X



29 Nguyễn Bảy 1969 260043125 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

30 Hồ Ngọc Sơn 12/10/1957 261140399 KP2-PH Chạy xe ôm KP2-Phú Hài 1.500.000 X

31 Bùi Thanh Sơn 1959 260008581 KP2-PH Chạy xe ôm Chợ Phú Hài 1.500.000 X

32 Trần Văn Thành 10/11/1944 260096352 KP2-PH Chạy xe ôm Chợ Phú Hài 1.500.000 X

33 Nguyễn Hữu Ích 03/8/1970 022431324 KP3-PH Chạy xe ôm Chợ Phú Hài 1.500.000 X

34 Phạm Trung Chánh 1950 260046317 KP3-PH Chạy xe ôm KP3-Phú Hài 1.500.000 X

35 Trần Minh Hùng 01/01/1968 260525890 KP3-PH Chạy xe ôm KP3-Phú Hài 1.500.000 X

36 Trần Văn Định 1963 260046639 KP3-PH Chạy xe ôm KP3-Phú Hài 1.500.000 X

37 Trần Văn Chiến 1968 261520481 KP3-PH Chạy xe ôm KP3-Phú Hài 1.500.000 X

38 Hồ Văn Năm 03/9/1955 260088453 KP3-PH Chạy xe ôm KP3-Phú Hài 1.500.000 X

39 Lê Chí Vũ 16/3/1977 260807300 KP3-PH Chạy xe ôm KP3-Phú Hài 1.500.000 X

40 Phạm Tấn Vinh 08/11/1958 260477023 KP3-PH Chạy xe ôm Chợ Phú Hài 1.500.000 X

41 Lê Văn Thận 01/01/1980 260884385 KP3-PH Chạy xe ôm KP3-Phú Hài 1.500.000 X

42 Trần Thị Tám 1966 261389956 KP4-PH Chạy xe ôm Chợ Phú Hài 1.500.000 X

43 Trần Văn Bình 19/4/1975 260718787 KP4-PH Chạy xe ôm Chợ Phú Hài 1.500.000 X

44 Nguyễn Nhị 01/01/1947 260043365 KP4-PH Chạy xe ôm Phú Hài - PT 1.500.000 X



45 Trần Văn Chánh 01/01/1955 060055000665 KP4-PH Chạy xe ôm Phú Hài - PT 1.500.000 X

46 Nguyễn Sa 01/01/1956 260176063 KP4-PH Chạy xe ôm KP4-Phú Hài 1.500.000 X

47 Phạm Văn Sơn 1963 261472012

Long Hài - 

Long Điền - 

Vũng Tàu

KP5-PH Chạy xe ôm
Bến xe Bắc Phan 

Thiết
1.500.000 X

48 Trịnh Văn Hiển 1965 351579213 KP5-PH Chạy xe ôm KP5-Phú Hài 1.500.000 X

49 Nguyễn Hữu Thanh 1954 260033439 KP5-PH Chạy xe ôm KP5-Phú Hài 1.500.000 X

50 Nguyễn Ngọc Xuân 1961 260579161 KP5-PH Chạy xe ôm Chợ Phú Hài 1.500.000 X

51 Lê Văn Thành 12/5/1970 260644077 KP5-PH Chạy xe ôm KP5-Phú Hài 1.500.000 X

52 Ung Minh Yến 28/10/1951 260033700 KP5-PH Chạy xe ôm Chợ Phú Hài 1.500.000 X

53 Phạm Ngọc Thắng 01/02/1950 260043959 KP5-PH Chạy xe ôm Chợ Phú Hài 1.500.000 X

54 Nguyễn Đức Dũng 12/6/1968 260491022 KP5-PH Chạy xe ôm KP5-Phú Hài 1.500.000 X

55 Phạm Văn Xuân 15/4/1953 060053000486 KP5-PH Chạy xe ôm Chợ Phú Hài 1.500.000 X

56 Trần Xuân Dũng 01/01/1951 260033792 KP4-PH Chạy xe ôm Phú Hài - PT 1.500.000 X

57 Trần Văn Chánh 1977 261278491 KP4-PH Chạy xe ôm Phú Hài - PT 1.500.000 X

58 Ngô Thị Ngà 1947 260030022 KP1 - PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP1-Phú Hài 1.500.000 X

59 Nguyễn Thị Diệu Minh 1959 260043945 KP1 - PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP1-Phú Hài 1.500.000 X

60 Nguyễn Thị Mai 09/10/1971 260558235 KP1 - PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP1-Phú Hài 1.500.000 X



61 Trương Khắc Đào 16/7/1958 260491034 KP2-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP2-Phú Hài 1.500.000 X

62 Nguyễn Thị Mai 1960 260176278 KP2-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP2-Phú Hài 1.500.000 X

63 Đào Quyên 1970 260587952 KP2-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP2-Phú Hài 1.500.000 X

64 Đinh Thị Thị 10/9/1955 261399960 KP3-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP2-Phú Hài 1.500.000 X

65 Phạm Đình Sơn 1963 260463087 KP2-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP2-Phú Hài 1.500.000 X

66 Ngô Thị  Tiếp 12/09/1966 60166001524 KP2-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP2-Phú Hài 1.500.000 X

67 Võ Một 1956 260043097 KP2-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP2-Phú Hài 1.500.000 X

68 Nguyễn Thị Phương Dung 24/8/1996 221367409 KP3-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP3-Phú Hài 1.500.000 X

69 Phạm Thị Lẹ 1974 221145717

Phước Nông - 

Tây Hòa - Phú 

yên

KP3-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP3-Phú Hài 1.500.000 X

70 Phạm Thị Thu Hằng 1978 260884798
KP7- Bình 

Hưng
KP3-PH

Bán lẻ vé số 

lưu động
KP3-Phú Hài 1.500.000 X

71 Nguyễn Nghĩa 1971 261666389 KP3-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP3-Phú Hài 1.500.000 X

72 Nguyễn Thị Thân 01/9/1955 260031429 Hưng Long KP3-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP3-Phú Hài 1.500.000 X



73 Trần Thị An Vi 10/10/1998 060198001407 KP4-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP4-Phú Hài 1.500.000 X

74 Nguyễn Thị Lén 1945 260046640 KP3-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP3-Phú Hài 1.500.000 X

75 Lê Thị Hằng 25/10/1982 261037975 KP4-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP4-Phú Hài 1.500.000 X

76 Lê Thị Chợ 10/6/1968 260525749 KP4-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP4-Phú Hài 1.500.000 X

77 Trương Thị Hồng 1977 260902380 KP4-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP4-Phú Hài 1.500.000 X

78 Trần Thị Na 20/5/1990 261523094 KP5-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP5-Phú Hài 1.500.000 X

79 Trần Thị Thu Ba 1970 073454073

Phước Lộc- 

Phước Hưng - 

Vũng Tàu

KP5-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP5-Phú Hài 1.500.000 X

80 Nguyễn Thị Kim Hương 1965 260808870
Đức Hạnh- 

Đức Linh 
KP5-PH

Bán lẻ vé số 

lưu động
KP5-Phú Hài 1.500.000 X

81 Nguyễn Văn Bé 15/10/1956 260100320 KP5-PH
Bán lẻ vé số 

lưu động
KP5-Phú Hài 1.500.000 X

II Phường Đức Thắng 205.500.000    

82 Trần Thị Tuyết Hằng 20/02/1981 060181001198
KP 2 - Đức 

Thắng

Phụ bán cà 

phê

21 Đào Duy Từ - 

Cà Phê Hào
1.500.000 X

83 Nguyễn Thị Hoàng Trang 1972 260627265
KP 2 - Đức 

Thắng
Phụ bán Phở

29 Hoàng Diệu  - 

Đức Thắng
1.500.000 X

84 Phạm Thị Lượm 15/01/1979 060179001391
KP 2 - Đức 

Thắng 
Bán Phở

23 Hoàng Diệu - 

Đức Thắng 
1.500.000 X

85 Mai Văn Tùng 01/01/1987 261556510
KP 2 - Đức 

Thắng 

Bán vé số 

lưu động 
Lưu động 1.500.000 X

86 Nguyễn Thị Trang 10/10/1971 060171000950
KP 2 - Đức 

Thắng 
Bán cà phê

Đường Hoàng 

Diệu 
1.500.000 X



87 Trần Thị Ngọc Dung 30/9/1982 060182009029
KP 2 - Đức 

Thắng 

Bán bánh 

mì, bánh ướt

79 Ngô Sĩ Liên - 

Đức Thắng
1.500.000 X

88 Huỳnh Thị Khánh Vân 30/7/1983 060183013629
KP 2 - Đức 

Thắng 

Phụ bán 

Bánh canh 

508 Trần Hưng 

Đạo 
1.500.000 X

89 Trương Quốc Hùng 05/12/1982 060082008091
KP 2 - Đức 

Thắng

Bán mì xào, 

cơm chiên

20 Đào Duy Từ - 

Đức Thắng 
1.500.000 X

90 Nguyễn Thị Trinh 06/05/1984 260977032
KP 2 - Đức 

Thắng

Phụ bán 

bánh khọt

114 Từ Văn Tư - 

Phú Trinh
1.500.000 X

91 Nguyễn Thị Kim Tho 18/12/2003 261667785
KP 2 - Đức 

Thắng

Phụ bán cà 

phê

Port cà phê 

Đường Võ Thị 

Sáu

1.500.000 X

92 Dương Thị Thanh Thuỷ 31/12/1980 060180000446
KP 2 - Đức 

Thắng

Bán cơm 

rượu, chè
Bán hàng rong 1.500.000 X

93 Trương Văn Thám 02/7/1970 060070000810
KP 2 - Đức 

Thắng 
Tài xế

16 Đào Duy Từ - 

Đức Thắng
1.500.000 X

94 Nguyễn Thị Thùy Linh 01/01/1976 060070001816
KP 2 - Đức 

Thắng 
Phụ bán phở

Đường Hoàng 

Diệu 
1.500.000 X

95 Cao Văn Hợi 14/4/1959 260009316
KP 2 - Đức 

Thắng
Tài xế

14 Hoàng Diệu - 

Đức Thắng
1.500.000 X

96 Hoàng Thị Kim Nhung 01/01/1959 260708830
KP 2 - Đức 

Thắng 

Bán hàng 

rong (đồ 

chơi trẻ em)

Trước Trường 

Đức Thắng 2
1.500.000 X

97 Trương Quốc Bảo 09/8/2001 060201000437
KP 2 - Đức 

Thắng 

Thợ sơn 

nước
Lưu động 1.500.000 X

98 Lê Văn Trí 30/5/1971 060071000954
KP 2 - Đức 

Thắng
Thợ hồ Lưu động 1.500.000 X

99 Huỳnh Thị Nghĩa 07/10/1966 260466288
KP 2 - Đức 

Thắng 

Bán bánh 

chiên
Lưu động 1.500.000 X

100 Nguyễn Thị Hạnh 08/5/1958 060158005536
KP 2 - Đức 

Thắng
Bán cà phê

 Đường Hải 

Thượng Lãng 

Ông

1.500.000 X



101 Trương Chí Hoà 18/5/1969 260627864
KP 2 - Đức 

Thắng
Bán vé số

Lưu động Phan 

thiết
1.500.000 X

102 Trương Minh Tú 01/01/1996 261326889
KP 2 - Đức 

Thắng 
Phụ hồ

Lưu động Phan 

thiết
1.500.000 X

103 Trương Minh Tuấn 19/8/1991 261219396
KP 2 - Đức 

Thắng 
Phụ hồ

Lưu động Phan 

thiết
1.500.000 X

104 Trương Thị Thuý 01/01/2000 261548123
KP 2 - Đức 

Thắng

Phụ bán cà 

phê

Caphe Bon 

Đường Trần 

Hưng Đạo

1.500.000 X

105 Trương Thuý Kiều 01/01/2000 261547783
KP 2 - Đức 

Thắng 

Phụ bán cà 

phê

Caphe Bon 

Đường Trần 

Hưng Đạo

1.500.000 X

106 Lê Thị Nguyệt 15/8/1953 060153000506
KP 2 - Đức 

Thắng

Bán hàng 

rong  (đồ 

chơi trẻ em)

Trường TH Đức 

Thắng 1
1.500.000 X

107 Nguyễn Tài 10/10/1953 060053000240
KP 2 - Đức 

Thắng 

Tài xế xe 

khách
Bến xe Nam 1.500.000 X

108 Nguyễn Thị Như Thảo 05/9/1976 060176001158
KP 2 - Đức 

Thắng
Phụ bán phở

56 Tôn Đức thắng 

-Hưng Long
1.500.000 X

109 Nguyễn Thị Phương Trang 07/5/1983 060183001556
KP 2 - Đức 

Thắng 
Bán cơm 

02 Đào Duy Từ - 

Đức Thắng
1.500.000 X

110 Nguyễn Hùng 20/7/1962 060062000503
KP 2 - Đức 

Thắng
Bán cà phê

02 Đào Duy Từ - 

Đức Thắng
1.500.000 X

111 Trần Hiếu 17/7/1988 261095324
KP 2 - Đức 

Thắng

Tài xế chở 

hàng

Phan Đình Phùng 

- Đức Nghĩa 
1.500.000 X

112 Phạm Thị Huynh 26/6/1962 260447234
KP 2 - Đức 

Thắng
Phụ bán Phở

62 Ngư ông - Đức 

Thắng
1.500.000 X

113 Nguyễn Thị Thu Thảo 16/11/1988 261110119
KP 2 - Đức 

Thắng

Bán bánh 

tráng, Cà 

phê

90 Tuyên Quang - 

Phú Thủy
1.500.000 X

114 Ngô Thị Anh 01/01/1961 060161000521
KP 2 - Đức 

Thắng 
Bán cà phê

46 Tăng Bạc Hổ - 

Đức Thắng
1.500.000 X



115 Phan Minh Phụng 05/05/1962 060062000604
KP 2 - Đức 

Thắng 
Phụ hồ Lưu động 1.500.000 X

116 Nguyễn Thế Vũ 15/10/1989 060089001149
KP 2 - Đức 

Thắng 

Thợ sơn 

nước
Lưu động 1.500.000 X

117 Mai Thị Bích Dung 04/03/1985 260975433
KP 2 - Đức 

Thắng 

Bán bánh 

ướt

Đường Hải 

Thượng Lãng 

Ông

1.500.000 X

118 Lê Thị Thu Thủy 21/10/1958 060158000744
KP 2 - Đức 

Thắng 
Bán cà phê

Đường Tăng Bạc 

Hổ
1.500.000 X

119 Võ Ngọc Tân 10/07/1992 261248707
KP 2 - Đức 

Thắng
Thợ hồ Lưu động 1.500.000 X

120 Lê Chí Công 17/12/1967 260485406
KP 2 - Đức 

Thắng
Xe ôm

Tại bến Phú 

Trinh
1.500.000 X

121 Nguyễn Thị Bích Ngọc 14/11/1969 260508913
KP 2 - Đức 

Thắng

Phụ quán 

bánh canh 

Bánh căn Duyên -

80 Võ Văn Kiệt
1.500.000 X

122 Nguyễn Thị Dần 1953 260009106
KP 2 - Đức 

Thắng
Phụ Bán phở

Tại 51 Chu Văn 

Ăn
1.500.000 X

123 Lê Chí Đình Duy 12/10/2002 261553787
KP 2 - Đức 

Thắng 

Nhân viên 

phục vụ
Quán Vespa 1.500.000 X

124 Phan Công Chánh 23/9/1974 260700775
KP 2 - Đức 

Thắng

Lái xe vận 

tải hàng hóa 
Lưu động 1.500.000 X

125 Trần Thị Tố Trâm 20/7/1975 060175001266
KP 2 - Đức 

Thắng

Bán sinh tố 

trái cây

42 Nguyễn Công 

Trứ - Đức Thắng 
1.500.000 X

126 Trần Thanh Huy 17/4/1992 261278683
KP 2 - Đức 

Thắng 
Xe ôm

Tại bến Phú 

Trinh
1.500.000 X

127 Nguyễn Ngọc Trang 10/08/1988 261095064
KP 2 - Đức 

Thắng

Huấn luyện 

viên thể dục

Phòng tập gym, 

Tôn Đức Thắng
1.500.000 X

128 Dương Thị Hòa 09/12/1971 060171000819
KP 2 - Đức 

Thắng

Bán Mì 

Quảng

62 Ngư ông - Đức 

Thắng
1.500.000 X

129 Lâm Thiện Tâm 22/8/1995 060695000872
KP 2 - Đức 

Thắng

Lái xe chở 

hàng
Cảng Phan Thiết 1.500.000 X



130 Phạm Thị Ánh 1981 260878565
KP 6- Đức 

Thắng

Phụ quán cà 

phê

37 Vạn Thủy Tú - 

Đức Thắng
1.500.000 X

131 Tô Thành Hoan 02/05/1986 060086011495
KP 6- Đức 

Thắng

Lái xe chở 

hàng
Cảng Phan Thiết 1.500.000 X

132 Huỳnh Thị Năm 01/06/1959 260006555
KP 6- Đức 

Thắng

Phụ Quán 

nhậu

39 Ngư Ông - 

Đức Thắng
1.500.000 X

133 Đoàn Thị Trang 19/5/1973 060073000925
KP 6- Đức 

Thắng
Thợ điện Lưu động 1.500.000 X

134 Nguyễn Thị Xuân Phượng 29/10/1977 060177001137
KP 6- Đức 

Thắng

Lái xe chở 

khánh
Phường Phú Tài 1.500.000 X

135 Đoàn Văn Vinh 25/02/1961 060061000488
KP 6- Đức 

Thắng
Thợ hồ Lưu động 1.500.000 X

136 Nguyễn Tấn Hùng 1970 260875781
KP 6- Đức 

Thắng

Tài xế chở 

hàng

Nhà xe Hồng Ký- 

Phú Trinh
1.500.000 X

137 Phạm Hậu 03/11/2003 060203012970
KP 6- Đức 

Thắng

Thợ sơn 

Nước
Lưu động 1.500.000 X

138 Nguyễn Thị Xuân Diệu 23/6/1997 260889009
KP 6- Đức 

Thắng

Cơ sở làm 

đẹp

Làm uốn tóc tại 

nhà
1.500.000 X

139 Trần Thị Loan 22/10/1965 060165000909
KP 6- Đức 

Thắng

Phụ quán 

bán răng 

mực

55 Ngư Ông - 

Đức Thắng
1.500.000 X

140 Đoàn Văn Thanh 30/4/1966 060066000766
KP 6- Đức 

Thắng

Phụ quán 

nhậu Sáu 

Bảnh

Đường Trưng 

Trắc - Đức Thắng
1.500.000 X

141 Nguyễn Tấn Phương 1975 260875783
KP 6- Đức 

Thắng

Tài xế chở 

hàng
Cảng Phan Thiết 1.500.000 X

142 Nguyễn Thị Út 31/10/1958 060158000837
KP 6- Đức 

Thắng

Phụ quán 

nhậu Thu Tý

Đường Phạm Văn 

Đồng Bình Hưng
1.500.000 X

143 Đinh Văn Lượng 02/10/1962 060062000702
KP 6- Đức 

Thắng
Xe ôm

Bến Phường Đức 

Thắng
1.500.000 X

144 Lê Thị Công Chính 16/8/1991 261234277
KP 6- Đức 

Thắng
Bán cơm

24 Cù Chính Lan - 

Phường Phú Tài
1.500.000 X

145 Lê Văn Sơn 04/01/1974 261410387
KP 6- Đức 

Thắng
Chạy xe ôm Tại Phan Thiết 1.500.000 X



146 Hồ Hải Hiền 22/12/1975 260758179
KP 6- Đức 

Thắng
Xe Ôm Cảng Phan Thiết 1.500.000 X

147 Đoàn Thị Hoa 20/3/1985 060185014467
KP 6- Đức 

Thắng

Bán bánh 

căn

38 Vạn Thủy Tú - 

Đức Thắng
1.500.000 X

148 Nguyễn Văn Bình 17/11/1977 060077010951
KP 6- Đức 

Thắng

Bán phở ăn 

sáng

Ngư tư Tuyên 

Quang, Mậu 

Thân

1.500.000 X

149 Huỳnh Văn Hậu 1961 260627334
KP 6- Đức 

Thắng
Bán chả cá Lưu động 1.500.000 X

150 Lý Quốc Quang 04/12/1981 060081000451
KP 6- Đức 

Thắng

Phụ quán ăn 

căn tin

Công An thành 

phố Phan Thiết
1.500.000 X

151 Nguyễn Thị Thu 18/3/1973 260676136
KP 6- Đức 

Thắng

Phụ quán 

nhậu Dê 

Dương 

T35, đường Đào 

Tấn
1.500.000 X

152 Mai Văn Đông 01/01/1986 261079929
KP 6- Đức 

Thắng
Thợ hồ 

Lưu động trên địa 

bàn Phan Thiết
1.500.000 X

153 Nguyễn Lộc Sơn 11/01/1964 062064001516
KP 6- Đức 

Thắng
Xe ôm Cảng Phan Thiết 1.500.000 X

154 Phan Thị Thu 24/12/1978 260806389

KP 2 - 

Đức 

Thắng 

Bán Mì 

quảng

Lề đường 19 

Hoàng Diệu
1.500.000 X

155 Nguyễn Văn Lại 01/01/1940 052040000228
KP 2 - Đức 

Thắng 
Bán vé số Lưu động 1.500.000 X

156 Lê Thị Thanh Hương 17/6/1969 260508071
KP 2 - Đức 

Thắng
Bán cơm gà

Đường Hoàng 

Văn Thụ
1.500.000 X

157 Nguyễn Hữu Nghĩa 20/01/1985 261177174
KP 2 - Đức 

Thắng 

Thợ Sơn 

Nước

Số 56 Nguyễn 

Thị Định, Phú 

Tài

1.500.000 X

158 Nguyễn Thị Thu Huyền 20/7/1979 260860616
KP 2 - Đức 

Thắng

Làm Uốn 

tóc

42 Hoàng Diệu, 

Đức Thắng
1.500.000 X

159 Nguyễn Thị Thu Thủy 16/4/2000 261632782
KP 2 - Đức 

Thắng 

Phục vụ Cà 

phê Tony 

Game

74 Mậu Thân - 

Bình Hưng 
1.500.000 X

160 Dương Thị Thu 01/01/1981 060181008422
KP 2 - Đức 

Thắng

Phụ bán Phở 

bò

29-30 Đường 

Hoàng Diệu 
1.500.000 X



161 Nguyễn Thị Tuyết 25/10/1958 260009934
KP 2 - Đức 

Thắng 
Bán phở

Vỉa hè đường 

Trần Hưng Đạo
1.500.000 X

162 Phan Hoàng Nhã 14/01/1974 060074000232
KP 2 - Đức 

Thắng

Tài xế xe 

khánh

30 Hoàng Văn 

Thụ - Đức Thắng
1.500.000 X

163 Huỳnh Thị Ngọc Lam 14/01/1992 261270231
KP 2 - Đức 

Thắng 
Bán trà sữa

31 Võ Văn Kiệt - 

Phú Thủy
1.500.000 X

164 Trần Hoàng Phước 19/02/1971 060071000199
KP 2 - Đức 

Thắng
Chạy xe ôm

Bến đường Trần 

Hưng Đạo
1.500.000 X

165 Nguyễn Thị Lam 02/04/1987
KP 2 - Đức 

Thắng 
Bán cà phê 

Đường Ngô Sĩ 

Liên
1.500.000 X

166 Lê Thị Mai 20/3/1991 060191001761
KP 2 - Đức 

Thắng

Bán bánh 

hỏi

 24 Hoàng Văn 

Thụ - Đức Thắng
1.500.000 X

167 Thái Văn Tùng 26/01/1970 260558763
KP 2 - Đức 

Thắng 
Chạy xe ôm Chợ Phan Thiết 1.500.000 X

168 Nguyễn Thị Dưỡng 04/11/1978 060178001311
KP 2 - Đức 

Thắng
Bán gia vị Chợ Phan Thiết 1.500.000 X

169 Nguyễn Văn Bình 05/11/1975 060075000983
KP 2 - Đức 

Thắng 

Tài xế chở 

hàng hóa

Số 20 Hoàng Văn 

Thụ - Đức Thắng
1.500.000 X

170 Đỗ Văn Thừa 07/08/1970 060070000868
KP 2 - Đức 

Thắng

Tài xế xe 

khánh

Số 12 Nguyễn 

Công Trứ
1.500.000 X

171 Đỗ Tấn Hiệp 14/4/1992 261254389
KP 2 - Đức 

Thắng 

Thợ Sơn 

Nước

Lưu động trên địa 

bàn Phan Thiết
1.500.000 X

172 Nguyễn Nam 25/7/1958 060058000165
KP 2 - Đức 

Thắng
Chạy xe ôm

Bến xe Bệnh viện 

tỉnh
1.500.000 X

173 Nguyễn Việt 07/11/1960 260173130
KP 2 - Đức 

Thắng 
Chạy xe ôm Cảng Phan Thiết 1.500.000 X

174 Lê thị Thu Loan 28/4/1974 260708822
KP 2 - Đức 

Thắng
Bán cà phê 

Số 36 Nguyễn 

Công Trứ 
1.500.000 X

175 Trang Thiếu Quang 10/06/1974 260825098
KP 2 - Đức 

Thắng 
Chạy xe ôm

Lưu động trên địa 

bàn Phan Thiết
1.500.000 X

176 Phạm Văn Phong 1981 260878572
KP 2 - Đức 

Thắng

Thợ điện 

dân dụng 

Lưu động trên địa 

bàn Phan Thiết
1.500.000 X

177 Nguyễn Thị Phương Uyên 20/2/1988 261168126
KP 2 - Đức 

Thắng 

Bán nước 

mía, chanh 

dây

Công viên Hòa 

Bình
1.500.000 X



178 Huỳnh Minh Thiên 21/6/1977 060077001685
KP 2 - Đức 

Thắng
Chạy xe ôm

Trước Trường 

Đức Thắng 2
1.500.000 X

179 Trần Phan Hoàng Hoa 03/09/1980 060080000654
KP 2 - Đức 

Thắng 
Chạy xe ôm

Lưu động địa bàn 

Phan Thiết
1.500.000 X

180 Trần Mỹ Nga 14/3/1968 260940146

KP 2 - 

Đức 

Thắng 

Phụ Bán 

Hoàng 

Thánh Mì 

Tại 54 Nguyễn 

Thái Học
1.500.000 X

181 Ngô Thị Ngọc Hương 27/9/1971 310803605 
KP 2 - Đức 

Thắng 

Phụ Bán 

Bánh hỏi

Tại 24 Hoàng 

Văn Thụ
1.500.000 X

182 Đoàn Thị Ngà 12/10/1962 060162000549
KP 2 - Đức 

Thắng
Bán cà phê 

13 Hoàng Văn 

Thụ
1.500.000 X

183 Đoàn Thị Ngọc 10/06/1958 060158000634
KP 2 - Đức 

Thắng 

Bán Cơm - 

Phở

13 Hoàng Văn 

Thụ
1.500.000 X

184 Trương Minh Quốc 24/7/1978 260830499
KP 2 - Đức 

Thắng
Thợ hồ 

Lưu động tại 

Phan Thiết
1.500.000 X

185 Trương Minh Thảo 03/01/1970 260627371
KP 2 - Đức 

Thắng 
Thợ hồ 

Lưu động tại 

Phan Thiết
1.500.000 X

186 Trần Hữu Lợi 12/12/1952 260047060
KP 2 - Đức 

Thắng
Bán vé số

Vỉa hè đường 

Phan Chu Trinh
1.500.000 X

187 Trần Thị Kim Lộc 27/3/1973 260740783
KP 2 - Đức 

Thắng 
Bán vé số

Lưu động tại 

Phan Thiết
1.500.000 X

188 Nguyễn Thị Thu Nga 04/02/1968 060168001054
KP 2 - Đức 

Thắng

Phụ bán 

bánh

Quán Mỹ Hương, 

phường Lạc Đạo
1.500.000 X

189 Phạm Duy Hùng 01/03/1967 060067000688
KP 2 - Đức 

Thắng 
Thợ Hồ 

Tại xã Phong 

Nẫm
1.500.000 X

190 Phan Duy Minh 19/11/1964 260447231
KP 2 - Đức 

Thắng
Thợ Hồ Tại KP 5, Phú Tài 1.500.000 X

191 Huỳnh Trần Cao Minh 11/07/1972 060072007215
KP 2 - Đức 

Thắng 
Bán cà phê 

29 Tăng Bạt Hổ, 

Đức Thắng
1.500.000 X

192 Nguyễn Hoàng Hải Âu 16/3/1986 261058893
KP 2 - Đức 

Thắng
Phụ bán Phở 

Phở Bé Ba Phan 

Đình Phùng 
1.500.000 X



193 Nguyễn Lê Ngọc Trân 16/2/1999 060199004105
KP 2 - Đức 

Thắng 

Phụ Quán 

Phở 24

71 Lý Tự Trọng, 

phường Bến 

Thành, Quận 1, 

TPHCM

1.500.000 X

194 Lê Tuấn 30/3/1975 060075000985
KP 2 - Đức 

Thắng
Chạy xe ôm Cảng Phan Thiết 1.500.000 X

195 La Thị Tư 05/02/1953 060153000551
KP 2 - Đức 

Thắng 

Phụ Quán 

Nhậu
69 Chu Văn An 1.500.000 X

196 Trương Công Tâm 01/01/1971 060071000801
KP 2 - Đức 

Thắng
Phụ hồ

Hẻm đường Đặng 

Văn Lãnh
1.500.000 X

197 Trần Thị Thu 04/10/1970 260558730
KP 2 - Đức 

Thắng 

Phụ Quán 

Cơm Hương 

Đường Kim Đồng 

- Đức Nghĩa
1.500.000 X

198 Trương Thị Kim Loan 11/12/1993 060193010221
KP 2 - Đức 

Thắng

Phụ Quán cà 

phê

Vỉa hè đường 

Kim Đồng
1.500.000 X

199 Nguyễn Thị Hoàng Yến 19/01/1991 261178082

Kp2 - 

Đức 

Thắng 

Phụ Quán cà 

phê

Vỉa hè đường 

Nguyễn Hội
1.500.000 X

200 Trương Công Hùng Vương 08/11/1991 060091005547
KP 2 - Đức 

Thắng
Thợ điện  

21 đường 19/4 

Phan Thiết
1.500.000 X

201 Lê Thị Đức 12/01/1980 260852121
KP 2 - Đức 

Thắng 

Phụ bán 

Quán Cơm 

Ngọc

Lề đường Lê Lợi 1.500.000 X

202 Trần Nhật Minh 23/5/1973 260676626
KP 2 - Đức 

Thắng

Phụ bán cà 

phê

The Hill - Hùng 

Vương
1.500.000 X

203 Trần Thị Xuân 15/02/1944 049144000206
KP 2 - Đức 

Thắng 
Bán Đậu Hủ Chợ Phan Thiết 1.500.000 X

204 Trương Thị Kim Yến 19/11/1967 260558448
KP 2 - Đức 

Thắng

Quán nước 

giải khác

Đường Trưng 

Trắc nối dài
1.500.000 X

205 Nguyễn Văn Hiếu 01/01/1968 060068006202
KP 2 - Đức 

Thắng 

Tài xế xe 

khách

Số 33 Nguyễn 

Công Trứ
1.500.000 X

206 Nguyễn Ngọc Thảo 17/12/1989 261248578
KP 2 - Đức 

Thắng

Phụ bếp 

Quán Nhậu

Khánh Tâm, 

đường Hùng 

Vương

1.500.000 X



207 Đoàn Trần Minh Triều 29/7/2000 060200000791
KP 2 - Đức 

Thắng 

Thợ Sơn 

Nước

Lưu động tại 

Phan Thiết
1.500.000 X

208 Lê Văn Xơn 05/01/1995 261328632
KP 2 - Đức 

Thắng
Chạy xe ôm

Lưu động tại 

Phan Thiết
1.500.000 X

209 Nguyễn Thanh Bình 25/10/1989 261095269
KP 2 - Đức 

Thắng 

Thợ Sơn 

Nước

Phường Bình 

Hưng
1.500.000 X

210 Lê Văn Trung 01/01/1975 060075001289
KP 2 - Đức 

Thắng
Chạy xe ôm

Lưu động tại 

Phan Thiết
1.500.000 X

211 Nguyễn Văn Mười 16/2/1963 260009289
KP 2 - Đức 

Thắng 
Chạy xe ôm

Lưu động tại 

Phan Thiết
1.500.000 X

212 Lê Thị Ánh Tuyết 02/01/1971 260558666
KP 2 - Đức 

Thắng
Bán cà phê 

11 Hoàng Văn 

Thụ
1.500.000 X

213 Phạm Thị Minh Thư 07/01/1996 060196004499
KP 2 - Đức 

Thắng 

Nhân viên 

Dịch vụ ẩm 

thực Sinh 

Sâm

xã Hàm Mỹ, Hàm 

Thuận Nam
1.500.000 X

214 Phan Thị Ánh Tự 22/2/1949 060149000254
KP 2 - Đức 

Thắng
Bán Phở bò

30 Hoàng Văn 

Thụ - Đức Thắng
1.500.000 X

215 Phạm Thị Liểu 01/01/1957 060157000553
KP 2 - Đức 

Thắng 

Bán Bánh 

xèo

96 Ngư Ông - 

Đức Thắng
1.500.000 X

216 Nguyễn Văn Mẫn 01/01/1958 060058000456
KP 2 - Đức 

Thắng

Bán nước 

mía

96 Ngư Ông - 

Đức Thắng
1.500.000 X

217 Lê Tú 20/1/1977 060077000886
KP 2 - Đức 

Thắng 
Chạy xe ôm Cảng Phan Thiết 1.500.000 X

218 Đỗ Thị Hồng Yến 24/4/1982 060182002853
KP 2 - Đức 

Thắng
Cắt, uốn tóc

28 Chu Văn an - 

Đức Thắng
1.500.000 X

327.000.000Tổng cộng

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 218 người; Số tiền: 327.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bảy triệu đồng.




